
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 13, ngách 9, ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

31/07/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VHB VIỆT NAM 

0107939265

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

2. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

3. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

4. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

5. Sản xuất hoá chất cơ bản
(trừ hóa chất nhà nước cấm)

2011

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

8. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

9. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

10. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

11. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng

2829

12. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

13. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

14. Thu gom rác thải không độc hại 3811

15. Bán buôn gạo 4631

16. Bán buôn thực phẩm 4632

17. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

18. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

19. Sản xuất sợi 1311

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 
VHB VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VHB VIET NAM MINERALS AND 
CHEMICALS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VHB MINCHEM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915920259
Email:

Fax:
Website:
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21. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn như: 
- Than đá, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha; 
- Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu 
đốt nóng, dầu hỏa;
- Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hoá lỏng; 
- Dầu mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế. 

4661

22. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại
Bán buôn sắt, thép
Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng 
nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng 
hình.

4662

23. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

24. Sản xuất vải dệt thoi 1312

25. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

26. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: - Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như: 
+ Vải nhung và vải bông, 
+ Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên máy Raschel và các 
máy tương tự, 
+ Các loại vải bằng đan móc khác
- Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan . 

1321

27. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

28. Sản xuất máy luyện kim 2823

29. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

30. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

31. Tái chế phế liệu 3830

32. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

33. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

34. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751
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35. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

36. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định.
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô

4932

37. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

38. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

39. Thu gom rác thải độc hại 3812

40. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

41. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 

4659

42. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

44. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác khoáng sản (trừ loại nhà nước cấm)

0899

45. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

46. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822
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47. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:  Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim
Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su,...

4663

48. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp và hoá chất Nhà nước cấm)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn cao su
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669(Chính)

49. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

50. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

51. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

52. Khai thác và thu gom than cứng 0510

53. Khai thác và thu gom than non 0520

54. Khai thác và thu gom than bùn 0892

55. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649
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1.200.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 VŨ VĂN KỲ P104 TT CT KSTK 
Điện 1, phố Tôn Thất 
Tùng, Phường Trung 
Tự, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 41,670 012541388

2 VŨ DUY 
TIN

Số 9 phố Thượng 
Thanh, tổ 13, Phường 
Thượng Thanh, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

700.000.000 58,330 013362510 

56. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút 
chữ T, ống cao su...

4752

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012541388
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P104 TT CT KSTK Điện 1, phố Tôn Thất Tùng, 
Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P104 TT CT KSTK Điện 1, phố Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ VĂN KỲ Nam

12/10/1974 Kinh Việt Nam

05/05/2011 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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